
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG VIỆT

0110892289

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

4. Khai thác gỗ
(Trừ loại nhà nước cấm)

0220

5. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
(Trừ loại nhà nước cấm)

0231

6. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, 
quả hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên

0232

7. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

8. Khai thác thuỷ sản biển 0311

9. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

10. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

11. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

12. Khai thác và thu gom than cứng 0510

13. Khai thác và thu gom than non 0520

14. Khai thác dầu thô 0610

15. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

16. Khai thác quặng sắt 0710

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT LONG VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG VIET PRODUCTION AND 
TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914073288
Email: longvietfashion@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông,
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự,
+ Các loại vải bằng đan móc khác;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

19. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

20. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

22. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

23. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

24. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(trừ xi mạ, tráng phủ kim loại)

2592

28. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

32. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

33. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

34. Thu gom rác thải không độc hại 3811

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

37. Tái chế phế liệu 3830

38. Xây dựng nhà để ở 4101

39. Xây dựng nhà không để ở 4102

40. Xây dựng công trình đường sắt 4211

41. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các 
loại đường khác và đường cho người đi bộ; Xây dựng hầm 
đường bộ.

4212
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42. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy như:
+ Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch 
(bến tàu), cửa cống...
+ Đập và đê.
- Hoạt động nạo vét đường thủy.

4291

43. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

44. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

45. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

46. Phá dỡ
( Không bao gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)

4311

47. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)

4312

48. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: - Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà 
và công trình kỹ thuật dân dụng : Hệ thống chiếu sáng, Chuông 
báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm;
- Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình

4321

49. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Hoàn thiện hoặc kết thúc công trình như:
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330
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50. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng bao gồm cả ép cọc, Các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước,Chống ẩm các toà nhà, 
Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),  Lắp dựng các kết cấu 
thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép,  Xây gạch và 
đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ 
cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo,  
Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,Các công việc đòi 
hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết 
bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.

4390

51. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);
- Bán buôn xe có động cơ khác
( Trừ đấu giá tài sản)

4511

52. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

53. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

54. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

55. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác;
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

56. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa

4610

57. Bán buôn thực phẩm 4632

58. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

59. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao

4649

60. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

61. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép tôn nhôm đồng chì (trừ vàng miếng 
và bán buôn phế thải, phế liệu bằng kim loại)

4662
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62. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

63. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

64. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

65. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;

4759

66. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

67. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

68. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

69. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

70. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

71. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

72. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng) 

4933

73. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa ( trừ kinh doanh kho bãi)

5210

74. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

75. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Không bao gồm các hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến 
vận tải hàng không)

5229
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76. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

77. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

78. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

79. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

80. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá )

7310

81. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

82. Đại lý du lịch 7911

83. Điều hành tua du lịch 7912

84. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

85. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

86. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299
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1.000.000.000 VNĐ

87. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên 
môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc 
nhanh; - Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; - 
Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001201013872

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 5 , Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 5 , Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN XUÂN VIỆT Nam
30/11/2001 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001201013872
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 5, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN VIỆT Nam

30/11/2001 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

7/7Thời gian đăng từ ngày 19/11/2024 đến ngày 19/12/2024


